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	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /TTr-STNMT
	     Quảng Ngãi, ngày      tháng 01 năm 2024



TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm 2 Công văn số 6246/UBND-TTHC ngày 07/12/2023, trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh xử lý văn bản quy phạm pháp luật sau rà soát đối với Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, đối chiếu quy định của Luật Căn cước công dân năm 2014; Luật cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021; Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị; phản ánh; Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai, dự thảo nội dung bổ sung, sửa đổi gửi đến lãnh đạo UBND tỉnh như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành làm cơ sở cho các địa phương tiến hành các bước hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai; sau thời gian áp dụng thực tế đã tháo gỡ được nhiều khó khăn vướng mắc. 

Tuy nhiên đến nay, Luật cư trú năm 2020 (có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2021); Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 (có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2021); Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (thay thế Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014); Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi (thay thế Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014) có nhiều điểm mới so với quy định của pháp luật trước đây. Do vậy, cần phải sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng pháp luật.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH

Rà soát toàn diện các quy định của UBND tỉnh Quảng Ngãi về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bảo đảm tính thống nhất trong việc áp dụng pháp luật.
Việc xây dựng Quyết định phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm 2 Công văn số 6246/UBND-TTHC ngày 07/12/2023, trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh xử lý văn bản quy phạm pháp luật sau rà soát đối với Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và đã gửi đề nghị Sở Tư pháp thẩm định tại Công văn số….../STNMT-TTr ngày 04/01/2024 về thẩm định Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục
Dự thảo quyết định vẫn giữ nguyên bố cục Quyết định, Quy định, chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản, các Mẫu số 02, 03, 05 tại phụ lục ban hành kèm theo Quy định.
2. Nội dung sửa đổi, bổ sung 
* Phần Quy định:
1. Bổ sung Điều 1 như sau:

- Nội dung Điều 1: “Quy định này quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong trường hợp các bên tranh chấp không có Giấy chứng nhận đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai”

- Nội dung bổ sung: 

Bổ sung cụm từ: “được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16, khoản 17 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.”

- Nội dung sau khi bổ sung:
“Quy định này quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong trường hợp các bên tranh chấp không có Giấy chứng nhận đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16, khoản 17 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.”

- Lý do bổ sung: Để phù hợp với các điểm c, d, đ, e khoản 16; khoản 17 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017.
2. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 như sau:


- Nội dung khoản 1 Điều 6: “1. Việc tiếp nhận và xử lý đơn tranh chấp đất đai không thuộc thẩm quyền ở cấp huyện và cấp xã được vận dụng theo quy định tại các Điều 5, 8, 9, 10 của Thông tư số 07/TT-TTCP ngày 31/10/3014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị; phản ánh. Đối với cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi và các quy định khác có liên quan.”
- Nội dung sửa đổi: Sửa đổi cụm từ: “Điều 5, 8, 9, 10, 11 của Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021” và cụm từ: “Quyết định số 28/2022/QĐ-ƯBND ngày 04/8/2022”
- Nội dung sau sửa đổi:
“1.Việc tiếp nhận và xử lý đơn tranh chấp đất đai không thuộc thẩm quyền ở cấp huyện và cấp xã được vận dụng theo quy định tại các Điều 5, 8, 9, 10, 11 của Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị; phản ánh. Đối với cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi và các quy định khác có liên quan.”

- Lý do sửa đổi: Thông tư số 07/TT-TTCP ngày 31/10/3014 của Tổng Thanh tra Chính phủ và Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã hết hiệu lực thi hành và đã được thay thế bằng Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 và Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 04/8/2022.
3. Bổ sung khoản 1 Điều 15 như sau:

- Nội dung khoản 1 Điều 15: “1. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu đối với các tranh chấp đất đai quy định tại điểm a khoản 3 Điều 203 Luật Đất đai năm 2013 mà tranh chấp không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.”
- Nội dung bổ sung: Bổ sung cụm từ: “được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16, khoản 17 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.”

- Nội dung sau bổ sung: “1. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu đối với các tranh chấp đất đai quy định tại điểm a khoản 3 Điều 203 Luật Đất đai năm 2013 mà tranh chấp không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16, khoản 17 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.”

- Lý do bổ sung: Để phù hợp với các điểm c, d, đ, e khoản 16; khoản 17 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017.

* Phần Phụ lục:

1. Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu số 05 phụ lục kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

 - Mẫu số 02: 


+ Nội dung khoản 1 Mục I: “Nêu rõ nhân thân của người có đơn tranh chấp, người bị tranh chấp: Tên, năm sinh, hộ khẩu thường trú và mối quan hệ nhân thân (nếu thấy cần thiết).”
+ Nội dung sửa đổi cụm từ: “địa chỉ nơi cư trú”
+ Nội dung sau sửa đổi: “Nêu rõ nhân thân của người có đơn tranh chấp, người bị tranh chấp: Tên, năm sinh, địa chỉ nơi cư trú và mối quan hệ nhân thân (nếu thấy cần thiết).”
- Mẫu số 03: 


+ Nội dung khoản 2, khoản 4, khoản 5 “- Ông (bà) ……..Số CMND……”
+ Nội dung bổ sung cụm từ viết tắt: “/CCCD”
+ Nội dung sau bổ sung: “- Ông (bà) ……..Số CMND/CCCD……” 
- Mẫu số 05: 

+ Nội dung khoản 1 Mục I: “Nêu rõ nhân thân của người có đơn tranh chấp, người bị tranh chấp: Tên, năm sinh, hộ khẩu thường trú và mối quan hệ nhân thân (nếu thấy cần thiết).”
+ Nội dung sửa đổi cụm từ: “địa chỉ nơi cư trú”
+ Nội dung sau sửa đổi: “Nêu rõ nhân thân của người có đơn tranh chấp, người bị tranh chấp: Tên, năm sinh, địa chỉ nơi cư trú và mối quan hệ nhân thân (nếu thấy cần thiết).”
- Lý do sửa đổi, bổ sung: Để phù hợp với Luật Cư trú năm 2020 và Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021.
Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định (gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định; ý kiến thẩm định đối với dự thảo Quyết định)./.
	Nơi nhận:
	
	KT. GIÁM ĐỐC

	- UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- GĐ, PGĐ Sở TNMT;

- Lưu: VT, TTr. 
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